
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

HA11 – SP 11-84, Khu đô thị Vinhome Ocenpark, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI PHONG

0110749352

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng cây lâu năm khác 0129

6. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

7. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

8. Chăn nuôi khác
Chi tiết:
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng;
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

9. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

13. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HẢI PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHONG PRODUCTION AND 
TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913082091
Email: haiphongagri.ceo@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt côn trùng 
gặm nhấm, thuốc diệt cỏ;
- Sản xuất các sản phẩm chống mọc mầm, máy điều chỉnh tốc 
độ phát triển của cây;
- Sản xuất chất tẩy uế (cho nông nghiệp và cho các mục đích 
sử dụng khác);
- Sản xuất các sản phẩm hoá nông khác chưa phân vào đâu.

2021

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại nhà nước cấm)

2029

17. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất nguyên liệu làm thuốc;
- Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm 
dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hoá dược.
(trừ loại nhà nước cấm)

2100

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất túi bọc trái cây, túi lưới nhựa, túi lưới đựng 
trái cây, túi lưới nông sản, màng bọc trái cây, túi nhựa, chậu 
nhựa ươm cây, khay ươm nhựa, lưới nhựa chăn nuôi, lưới lót 
sàn, lưới nhựa B40, lưới bông tắm, lưới tắm nhựa, đồ nhựa gia 
dụng, túi bóng, túi nilon, màng bọc thực phẩm, túi đựng thực 
phẩm, túi bóng trắng, túi bóng đen, túi bóng mỡ, túi bóng tự 
hủy, túi tự hủy sinh học, bao bì nhựa,…; Sản xuất các sản 
phẩm khác từ plastic

2220

19. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất đèn điện diệt côn trùng.

2740

20. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng và công nghiệp 
dưới 35 KV.

4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
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30. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động nổ mìn)

4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

33. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (Điểm d, 
khoản 3 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020);
- Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 
cháy (Điểm đ, khoản 3 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020).

4329

34. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

35. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ thi công, phòng chống mối mọt, diệt các loại côn 
trùng, diệt chuột và bảo quản gỗ cho các công trình xây dựng 
(không bao gồm xông hơi khử mùi).

4390

36. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)
Chi tiết: 
- Đại lý hàng hóa 
- Môi giới hàng hóa.

4610

37. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn động vật sống;
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

38. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

39. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả; Bán buôn đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác

4632

40. Bán buôn đồ uống 4633
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41. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Cụ thể: Bán buôn tân 
dược; Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng 
trong gia đình như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính...; Bán 
thuốc thú y.
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Cụ 
thể: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; Bán buôn hàng 
mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm 
dùng cho mắt...; Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội 
đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy 
vệ sinh...

4649

42. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

43. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

45. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

46. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

47. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp. Cụ thể: Bán buôn phân bón; Bán buôn 
thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích 
sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp. 
- Bán buôn các sản phẩm, chế phẩm sinh học, nguyên liệu, 
men vi sinh phục vụ cho ngành thức ăn chăn nuôi, trồng trọt 
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp các điều kiện 
đó trong suốt quá trình hoạt động). 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). 
Cụ thể: Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,... (Doanh nghiệp chỉ được kinh 
doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 
phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình 
hoạt động)

4669(Chính)

48. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

49. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

50. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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51. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

52. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

53. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán lẻ các sản phẩm, chế phẩm sinh học, nguyên liệu, men vi 
sinh phục vụ cho ngành thức ăn chăn nuôi, trồng trọt (Doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó 
trong suốt quá trình hoạt động).
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại; 
- Bán lẻ dầu hoả, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình; 
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh (Trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao; Bán lẻ tiền kim khí; kinh doanh vàng miếng)

4773

54. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774

55. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động đấu giá)

4789

56. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ Đấu giá bán lẻ qua internet.)

4791

57. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4799

58. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

59. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kho ngoại quan)

5210

60. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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1.000.000.000 VNĐ

61. Cơ sở lưu trú khác 5590

62. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

63. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

64. Cho thuê xe có động cơ 7710

65. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

66. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

67. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

68. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

69. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

70. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp các điều kiện 
đó trong suốt quá trình hoạt động).

8699

71. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038091015916

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: S103-Vinhome Ocenpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: S103-Vinhome Ocenpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

LÊ ĐÌNH HẢI Nam
28/10/1991 Kinh Việt Nam

11/05/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091015916
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: S103-Vinhome Ocenpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: S103-Vinhome Ocenpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐÌNH HẢI Nam

28/10/1991 Kinh Việt Nam

11/05/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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